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ĐIỂM 

CHỮ
GHI CHÚ

1 312408648 TN01 DS201 Nguyễn Văn Hoài Bảo 10/02/2000 7.7 Bảy bảy

2 261167243 TN02 DS202 Trần Thị Bến 04/04/1991 8.7 Tám bảy

3 381581779 TN03 DS202' Lê Văn Cần 01/01/1989 6.2 Sáu hai

4 132261252 TN04 DS203 Nguyễn Thị Kim Dung 15/04/1992 8.1 Tám một

5 312370327 TN05 DS204 Ngyễn Thị Ngọc Dung 19/01/1998 7.3 Bảy ba

6 281020067 TN06 DS205 Phạm Thị Ngọc Dung 06/01/1988 7.7 Bảy bảy

7 261148422 TN07 Phan Dương Hòa 29/09/1989 VT VT

8 314687515 TN08 DS206 Phạm Minh Khương 25/10/1992 7.8 Bảy tám

9 17014322 TN09 DS207 Hoàng Thị Hạnh Lê 19/05/1991 8.0 Tám 

10 131071222 TN10 DS208 Nguyễn Ngọc Minh 04/08/1993 5.1 Năm một

11 25804465 TN11 Trương Huỳnh Hoàng My 12/07/1998 VT VT

12 23926483 TN12 DS209 Nguyễn Hoàng Nam 04/08/1983 7.3 Bảy ba

13 25740542 TN13 DS210 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/06/1997 8.1 Tám một

14 191699707 TN14 DS211 Lê Quang Nhập 06/12/1997 5.6 Năm sáu

15 25367099 TN15 DS212 Hoàng Thị Phượng 27/02/1984 6.5 Sáu năm

16 225189225 TN16 DS213 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 24/06/1983 7.1 Bảy một

17 215382017 TN17 DS214 Phạm Thị Quy 29/10/1996 7.8 Bảy tám

18 141050593 TN18 DS215 A Quynh 28/08/1978 6.3 Tám ba

19 24635947 TN19 DS216 Nguyễn Vũ Thành 04/11/1992 5.3 Năm ba

20 241584784 TN20 DS217 Huỳnh Hữu Thuận 12/05/1997 4.0 Bốn

21 151059383 TN21 DS218 Phan Ngọc Thuận 01/01/1995 7.3 Bảy ba

22 197369330 TN22 DS219 Nguyễn Thị Thủy 30/07/1996 8.1 Tám một

23 141050870 TN23 DS220 Trương Hoài Trung 21/04/1992 5.1 Năm một

24 334777334 TN24 DS221 Diệp Tư Tuấn 22/04/1994 3.7 Ba bảy

25 261303928 TN25 DS222 Võ Hữu Tùng 10/12/1993 6.3 Sáu ba

26 352145855 TN26 DS223 Phạm Thị Ngọc Tuyền 27/04/1991 5.8 Năm tám

27 23179054 TN27 DS224 Huỳnh Thị Yến Vân 13/12/1979 6.3 Sáu ba

28 301288370 TN28 DS225 Hồ Minh Vương 20/05/1989 7.4 Bảy bốn

Số HS dự thi: 26 Số HS vắng thi: 2
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